
No. SBOM/ VF Part No. Vietnamese Name A1+A2 Klara S Ludo Impes Feliz Theon
 Giá bán lẻ (VNĐ 

chưa VAT) 

1 DRT00000001SIQ Bộ động cơ 1200W trong vành màu bạc x 3,462,000           

2 DRT00000002 Bộ ECU 1200W x 1,799,000           

3 DRT00000335 Pin Li-ion, 61.2V22Ah x 18,546,000         

4 DRT00000350 Bộ truyền thông x 5,054,000           

5 DRT00000006 Sạc 60V-5A, pin Li-ion x 1,069,000           

6 DRT00000007SIQ Bộ động cơ 800W trong vành màu bạc x 3,208,000           

7 DRT00000008 Bộ ECU 800W x 1,782,000           

8 DRT00000303 Sạc ắc quy chì axit, 60V-2.9A x 492,000              

9 ELE00000011 Dây điện thân xe x 1,138,000           

10 ELE00000773 Hạ áp 1  đầu ra, 60V-12V x 170,000              

11 ELE00000025 Công tắc nguồn x x x 52,000                

12 ELE00000439 Bộ tay ga x x 120,000              

13 LID00000038 Đồng hồ điện tử x 1,697,000           

14 FRA00000341 Đối trọng x x 40,000                

15 SUS00000133 Bộ bát phốt dưới x x x x x 17,000                

16 SUS00000134 Bộ bát phốt trên x x x x x 41,000                

17 SUS00000136SIQ Giảm sóc sau màu bạc x x 455,000              

18 BRA00000140 Dây dầu phanh trước x x 270,000              

19 BRA00000472 Cụm má phanh trước x x x 119,000              

20 BRA00000145 Dây dầu phanh sau x x 485,000              

21 ELE00000028 Bộ khóa cơ x x x 306,000              

22 DRT00000541 Ắc quy chì axit, 12V20Ah x 700,000              

23 DRT00002819BAR Bộ động cơ 1200W trong vành màu đen x 2,630,000           

24 DRT00000884 Bộ điều khiển động cơ 48V 1200W x 1,349,000           

25 ELE00000891 Hạ áp 1 đầu ra, 48V-12V x x 470,000              

26 ELE00001972 Cụm công tắc phải và tay ga x x 174,000              

27 LID00001964 Module HMI x 1,134,000           

28 SUS00000976 Giảm sóc sau x 587,000              

29 RWH00001039 Lốp x 415,000              

30 DRT00002821BAR Bộ động cơ 500W trong vành màu đen x 2,720,000           

31 DRT00000761 Bộ điều khiển động cơ 48V 500W x 825,000              

32 LID00000774 Đồng hồ điện tử x 1,151,000           

33 RWH00000881 Lốp sau x 419,000              

34 DRT00002375 Bộ điều khiển động cơ 48V 1200W x 1,370,000           

35 DRT00002360BAR Bộ động cơ 48V 1200W trong vành màu đen x 3,164,000           

36 CNI00003715 Bộ truyền thông x 2,672,000           

37 LID00002425 Đồng hồ điện tử x 1,341,000           

38 CNI00003622 Bộ mô đun kết nối thông minh x x 1,113,000           

39 DRT00000887 Sạc 400W/48V, Pin Lithium-ion x x x 1,000,000           

40 ELE00000893 Dây điện thân xe x 1,291,000           

41 DRT00002360SIQ Bộ động cơ 48V 1200W trong vành màu bạc x 3,060,000           

42 MEC00002907 Giảm chấn x 20,000                

43 ELE00002424 Hạ áp 2 đầu ra, 48 V-12V x x 656,000              

44 BDP00004410 Cụm dẫn sáng LED x 13,000                

45 CNI00005867 Đồng hồ điện tử x 1,341,000           

46 BDP00004409 Mặt hiển thị x 43,000                

47 MEC00003615 Đệm chống rung x 13,000                

48 BDP00004412 Nắp chụp cố định speaker x 13,000                

49 BDP00004411 Miếng cố định cảm biến nhiệt x 12,000                

50 RWH00004196 Lốp sau, 120/70-12 x x 382,200              

51 DRT00001714 Ắc quy chì 12V x 600,000              

52 DRT00001662 Bộ sạc ắc-quy chì a-xít 72V 2.9A x 350,000              

(Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Để biết thông tin chính xác, xin vui lòng liên hệ trung tâm Bảo hành & Dịch vụ VinFast)


